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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 10/05/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BCC 0 0 1 8.200 1 8.200
2 BED 0 0 12 399.300 12 399.300
3 BTS 0 0 1 5.400 1 5.400
4 CTT 0 0 22 352.000 22 352.000
5 HOM 0 0 10 41.000 10 41.000
6 IDC 0 0 1 61.500 1 61.500
7 NTP 0 0 1 41.600 1 41.600
8 PVS 80.000 3.488.000.000 400.052 17.612.213.500 480.052 21.100.213.500
9 SHS 0 0 50.000 937.400.000 50.000 937.400.000

Tổng 80.000 3.488.000.000 450.100 18.550.522.500 530.100 22.038.522.500


